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DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ  

DO BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH  

VÀ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

I. VĂN BẢN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH 

STT Tên văn bản 

1  Quyết định số 130/QĐ-BCĐ ngày 05/02/2020 của Ban Chỉ đạo về phân công nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới 

vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

2  Kế hoạch 104/KH-BCĐ ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo về việc đáp ứng với từng cấp 

độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

3  Quyết định số 403/QĐ-BCĐ ngày 26/3/2020 của Ban Chỉ đạo về phân công nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới 

vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

4  Kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 15/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh về việc Điều chỉnh kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 

trên dịa bàn tỉnh. 

5  Quyết định số 1763/QĐ-BCĐ ngày 12/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Ninh Thuận 

II. VĂN BẢN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

STT Tên văn bản 

1  Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 

Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

2  Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

“Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 

do người cách ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 

3  Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành 

lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ ra vào địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

4  Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Ban 

hành Phương án tổ chức khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu 

ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận” 

5  Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kiện 

toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

6  Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh Covid-19. 

7  Quyết định 1647/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy 

trình phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn 

tỉnh 
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8  Quyết định 1651/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Ban 

hành Quy trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận” 

9  Quyết định 1657/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Ban 

hành quy trình tiếp nhận, cách ly người về từ vùng dịch, người có yếu tố dịch tễ và F1 

tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh” 

10  Quyết định 1836/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy trình 

cung cấp, trao đổi, quản lý thông tin và điều tra, xử lý dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

11  Quyết định số 2013/UBND-VXNV ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy 

định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1. 

12  Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy định 

cách ly tại nhà đối với F1. 

13  Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành 

lập tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

14  Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy 

trình cách ly F1 tại nhà và cách ly diều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

15  Quyết định 2196/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của 

UBND tỉnh về Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. 

2. Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

STT Tên văn bản 

1  Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

2  Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 

25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ). 

3  Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy 

mạnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

4  Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

5  Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

6  Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc việc tiếp 

tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

7  Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. 

8  Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực 

hiện các biện pháp phòng chống dich Covid-19 gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn 

tỉnh trong giai đoạn mới. 

9  Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường 

phòng, chống dich Covid-19. 
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10  Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc tiếp tục 

triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

11  Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai đợt cao 

điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Kế hoạch, Phương án của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

STT Tên văn bản 

1  Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 24/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

2  Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đáp ứng với 

từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

3  Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm 

bảo kinh phí đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

4  Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thông tin 

tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi 

rút Corona. 

5  Kế hoạch số 1240/KH-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Tổ 

chức tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh vào địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận”. 

6  Kế hoạch 1240/KH-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tổ chức 

tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

7  Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm chỉ 

tiêu giường bệnh tại cơ sở y tế và giường cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 cấp 

độ 3 tại tỉnh Ninh Thuận. 

8  Kế hoạch số 1479/KH-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm 

bảo kinh phí đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

vi –rút Corona (COVID-19). 

9  Kế hoạch số 2559/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức xét 

nghiệm chủ động giám sát dịch Covid-19 tại các khu vực có nguy cơ cao nhiễm SARS-

CoV-2 trên địa bàn tỉnh. 

10  Kế hoạch số 2747/KH-UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

“Phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

11  Kế hoạch số 2933/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về xét nghiệm 

nhanh các trường hợp nguy cơ mắc Coid-19 tại bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc, 

quầy thuốc trên địa bàn tỉnh. 

12  Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

13  Kế hoạch số 3623/KH-UBND ngày 20/07/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thiết lập 

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh Ninh Thuận. 

14  Kế hoạch 4123/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tổ chức xét 

nghiệm chủ động giám sát dịch Covid-19 các khu vực có nguy cơ cao nhiễm SARS-
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CoV-2, tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. 

15  Kế hoạch số 4179/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tổ chức xét 

nghiệm vi rút SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

16  Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

17  Kế hoạch số 4201/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Triển 

khai các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh ”. 

18  Kế hoạch số 4223/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Triển 

khai phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn tỉnh”. 

19  Kế hoạch số 4458/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Triển 

khai hoạt động sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận trong tình hình dịch bệnh Covid-19”. 

20  Kế hoạch số 4598/KH-UBND ngày 01/9/20201 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-

CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ. 

21  Kế hoạch 4646/KH-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thực hiện Thí 

điểm cách ly tại nhà đối với F1. 

22  Kế hoạch số 5514/KH-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

23  Kế hoạch số 6022/KH-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thực hiện 

thí điểm quản lý cách ly, điều trị người bệnh Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

24  Kế hoạch số 6717/KH-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức 

phương án dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn trong Phòng, chống dịch Covid-19 khi 

học sinh trở lại trường. 

25  Kế hoạch 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Triển khai 

thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về các biện pháp 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 

16/12/2021. 

26  Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 16/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Triển khai 

phương án, kịch bản ứng phó với biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. 

27  Kế hoạch 309/KH-UBND ngày 20/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Thiết lập 

các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng tại tỉnh Ninh Thuận” 

28  Phương án số 67/PA-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Triển 

khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó một số tình huống phát 

sinh trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

29  Phương án 413/PA-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo 

công tác y tế với các tình huống dịch Covid-19 trên dịa bàn tỉnh. 
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4. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

STT Tên văn bản 

1  Công điện số 2628/CĐ-UBND ngày 30/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai 

đoạn mới”. 

2  Công điện số 2835/CĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

trước diễn biến mới. 

3  Công điện 2835/CĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Về tăng cường 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

4  Công điện 4362/CĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Về tăng cường 

các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến 

mới. 

5  Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển 

khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước 

diễn biến mới phát sinh. 

6  Công điện số 2628/CĐ-UBND ngày 30/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận trong giai đoạn mới. 

7  Công điện số 2878/CĐ-UBND ngày 12/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

8  Công điện số 3131/CĐ-UBND ngày 26/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tập trung 

triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới. 

9  Công điện số 3333/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Bổ sung 

một số biện pháp nâng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn 

biến mới. 

10  Công điện 3787/CĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

11  Công điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

12  Công điện số 4603/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực 

hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 2/9. 

13  Công điện số 4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện 

từng bước khôi phục nền kinh tế. 

14  Công điện số 5758/CĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển 

khai các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. 

5. Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

STT Tên văn bản 

1  Công văn số 222/UBND-VXNV ngày 01/02/2020 về triển khai Quyết định số 173/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. 
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2  Công văn số 223/UBND-VXNV ngày 01/02/2020 về việc tăng cường tuyên truyền, vận 

động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do NcoV. 

3  Công văn số 253/UBND-VXNV ngày 04/02/2020 về việc khẩn trương triển khai thực 

hiện Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

4  Công văn số 281/UBND-KTTH ngày 05/02/2020 về triển khai thực hiện các giải pháp 

ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV. 

5  Công văn số 403/UBND-VXNV ngày 18/02/2020 về việc tiếp tục triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

6  Thông báo số 438/UBND-VXNV ngày 20/02/2020 về việc đảm bảo công tác phòng 

chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút du lịch 

7  Công văn số 520/UBND-KTTH ngày 26/02/2020 về việc triển khai tăng cường phòng 

chống dịch do nCoV gây ra tại các nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. 

8  Công văn 567/UBND-KTTH ngày 28/02/2020 về việc chuẩn bị phương tiện phục vụ 

vận chuyển khách khi xảy ra tình huống khẩn cấp trong thời gian phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

9  Công văn số 578/UBND-VXNV ngày 28/02/2020 về việc thực hiện cách ly người về từ 

vùng dịch Covid-19. 

10  Công văn số 615/UBND-VXNV ngày 03/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng 

chống Covid-19 trong các trường học, ký túc xá. 

11  Công văn số 704/UBND-VXNV ngày 11/3/2020 về việc tăng cường quản lý sức khỏe 

người dân Ninh Thuận đi du lịch, làm việc ở nước ngoài trở về địa phương. 

12  Công văn số 708/UBND-VXNV ngày 12/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

13  Công văn số 748/UBND-VXNV ngày 15/3/2020 về việc triển khai thực hiện thông báo 

số 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ (về kết luận của TTg tại cuộc họp thường 

trực của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19) 

14  Công văn số 750/UBND-VXNV ngày 16/3/2020 về việc Triển khai thực hiện thông 

báo số 801-TB/TU của Thường trực tỉnh ủy (ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về tiếp tục 

đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới). 

15  Công văn 785/UBND-VXNV ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh tăng cường phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 (Tăng cường giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập 

cảnh vào Ninh Thuận). 

16  Công văn số 891/UBND-VXNV ngày 23/3/2020 về việc công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 

17  Công văn số 907/UBND-VXNV ngày 25/3/2020 về việc tổ chức cách ly người nhập 

cảnh phòng chống dịch Covid-19; 

18  Công văn số 921/UBND-VXNV ngày 25/3/2020 về việc rà soát và quản lý người nhập 

cảnh vào Việt Nam. 

19  Công văn số 934/UBND-VXNV ngày 26/03/2020 về việc triển khai việc khử trùng và 

xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. 

20  Công văn số 951/UBND-VXNV ngày 26/03/2020 về việc hướng dẫn cách ly, theo dõi 

sức khỏe hành khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc COVID-19. 

21  Công văn số 957/UBND-VXNV ngày 27/3/2022 về việc “Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 

phòng, chống dịch Covid-19”. 

22  Công văn số 959/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 
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15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

23  Công văn số 974/UBND-TCDNC ngày 27/3/2020 về việc phối hợp tiếp nhận, cách ly y 

tế đối với người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam (giai đoạn 2), trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

24  Công văn số 995/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 27/3/2020 về Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 

25  Công văn số 1011/UBND-KTTH ngày 30/03/2020 về việc triển khai Nghị quyết của 

Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. 

26  Công văn số 1029/UBND-VXNV ngày 30/3/2020 về việc báo cáo việc thành lập các tổ 

kiểm soát phòng chống dịch ở cấp cơ sở. 

27  Công văn số 1018/UBND-VXNV ngày 31/3/2020 về việc cách ly phòng, chống dịch 

Covid-19. 

28  Công văn số 1030/UBND-VXNV ngày 31/3/2020 về việc lập danh sách theo dõi sức 

khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo. 

29  Công văn số 1033/UBND-KTTH ngày 31/3/2020 về việc “Tạm đình chỉ hoạt động các 

cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không cần thiết” 

30  Công văn số 1060/UBND-VXNV ngày 01/4/2020 về việc tăng cường giám sát phát 

hiện các trường hợp nguy cơ mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

31  Công văn số 1092/UBND-VXNV ngày 03/4/2020 về việc xét nghiệm Covid-19. 

32  Công văn số 1100/UBND-VXNV ngày 04/4/2020 về việc nâng cao hiệu quả công tác 

giám sát phòng chống dịch Covid-19. 

33  Công văn số 1101/UBND-KTTH ngày 04/4/2020 về việc “Hoạt động các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cần thiết trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

về phòng chống dịch Covid-19” 

34  Công văn số 1103/UBND-VXNV ngày 06/4/2020 về việc “Triển khai thực hiện thông 

báo số 824-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy” 

35  Công văn số 1165/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 về việc “Kiểm tra xử lý nghiêm đối 

với các nhà máy, cơ sở sản xuất không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19” 

36  Công văn số 1193/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 về việc trang bị thiết bị xét nghiệm 

và hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân lực cho Phòng xét nghiệm dịch Covid-19. 

37  Công văn số 1196/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 về việc tăng cường kiểm soát tại 04 

Chốt kiểm soát dịch Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái và Tổ liên ngành tại 

Ga Tháp Chàm. 

38  Công văn số 1210/UBND-VXNV ngày 09/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 447/QĐ-TTr của Thủ tướng Chính phủ về việc Công bố dịch Covid-19. 

39  Công văn số 1221/UBND-VXNV ngày 09/4/2020 về việc thực hiện giám sát y tế đối 

với một số trường hợp không áp dụng cách ly theo Công văn số 1199/UBND-VXNV 

ngày 09/4/2020. 

40  Công văn số 1243/UBND-KTTH ngày 10/4/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung 

kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

41  Công văn số 1258/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

42  Thông báo số 31/TB-UBND ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 
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43  Công văn số 1312/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các chung cư trên địa bàn tỉnh. 

44  Thông báo số 36/TB-UBND ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

45  Thông báo số 37/TB-UBND ngày 26/4/2020 về việc “Điều chỉnh nội dung Chỉ thị số 

11/CT-UBND tỉnh ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh” 

46  Công văn số 1563/UBND-VXNV ngày 04/5/2020 về việc thực hiện các biện pháp hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

47  Công văn số 1595/UBND-VXNV ngày 05/5/2020 về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. 

48  Công văn số 2176/UBND-TCDNC ngày 18/6/2020 về việc tăng cường kiếm soát nhập 

cảnh và quản lý cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

49  Công văn số 2768/UBND-TCDNC ngày 05/8/2020 về việc tiếp tục triển khai phối hợp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

50  Công văn số 2773/UBND-VXNV ngày 05/8/2020 về việc thực hiện Công điện số 

1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm 

soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng nguy 

cơ cao. 

51  Công văn số 2780/UBND-VXNV ngày 06/8/2020 về việc tăng cường các giải pháp 

phòng chống dịch Covid-19. 

52  Công văn số 2874/UBND-KTTH ngày 13/8/2020 về việc triển khai Kế hoạch tổ chức 

phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. 

53  Công văn số 2945/UBND-VXNV ngày 19/8/2020 về việc tăng cường giám sát các 

trường hợp đến/về từ vùng dịch. 

54  Công văn số 2999/UBND-VXNV ngày 24/8/2020 về việc kích hoạt lại các Tổ giám sát 

cộng đồng phòng chống dịch tại các huyện, thành phố. 

55  Công văn số 3015/UBND-TCDNC ngày 25/8/2020 về việc triển khai phối hợp phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

56  Công văn số 3203/UBND-VXNV ngày 08/9/2020 về việc kích hoạt bổ sung các Tổ 

giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại huyện Thuận Nam. 

57  Công văn số 3272/UBND-VXNV ngày 14/9/2020 về việc tăng cường kiểm tra, giám 

sát đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 với chuyên gia vào làm việc. 

58  Công văn số 3328/UBND-KTTH ngày 17/9/2020 về việc kinh phí cách ly đối với 

người nhập cảnh. 

59  Công văn 3425/UBND-VXNV ngày 23/9/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo 

số 337/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

60  Công văn số 3478/UBND-VXNV ngày 28/9/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. 

61  Công văn số 3736/UBND-VXNV ngày 18/10/2020 về việc triển khai kế hoạch tiếp 

nhận công dân Việt Nam từ Đài Bắc (Trung Quốc) về nước cách ly y tế phòng, chống 

dịch Covid-19. 

62  Công văn 3762/UBND-KTTH ngày 19/10/2020 về việc đảm bảo kinh phí cho việc tổ 

chức tiếp nhận cách ly y tế công dân Việt Nam từ Malaysia, Nhật Bản về nước. 

63  Công văn số 4166/UBND-VXNV ngày 17/11/2020 về việc thực hiện các biện pháp 

đảm bảo an toàn không để phát sinh dịch Covid-19 trong cộng đồng theo chỉ đạo của 
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Tỉnh ủy tại Công văn số 49-CV/TU ngày 13/11/2020. 

64  Công văn số 4364/UBND-VXNV ngày 07/12/2020 về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

65  Công văn số 1024/UBND-VXNV ngày 03/03/2021 về việc triển khai kế hoạch tiếp 

nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Philippin về nước cách ly y tế tập trung. 

66  Công văn số 760/UBND-VXNV ngày 12/4/2021 về triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách 

ly công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly y tế tập trung. 

67  Công văn số 2121/UBND-VXNV ngày 05/5/2021 về Triển khai kế hoạch tiếp nhận, 

cách ly y tế công dân Việt Nam, từ Hồng Kông về nước cách ly y tế tập trung tại tỉnh. 

68  Công văn số 2443/UBND-KTTH ngày 19/5/2021 về việc kinh phí và cơ chế mua sắm 

trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử   

69  Công văn số 3020/UBND-VXNV ngày 22/6/2021 về bổ sung thực hiện xét nghiệm 

giám sát dịch Covid-19 nhóm người trực tiếp làm việc trong các tiệm cắt tóc, gội đầu. 

70  Công văn số 3372/UBND-KTTH ngày 08/7/2021 về tạm mượn vật tư, sinh phẩm, test 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ xét nghiệm phòng, chống dịch Covid trên 

địa bàn. 

71  Công văn số 3731/UBND-KTTH ngày 25/7/2021 về việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật 

tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

72  Công văn 4147/UBND-VXNV ngày 12/8/2021 về Áp dụng biện pháp phòng, chống 

dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19. 

73  Công văn số 4284/UBND-VXNV ngày 18/8/2021 về tổ chức rà soát, thực hiện có hiệu 

quả một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

74  Công văn số 4351/UBND-VXNV ngày 21/8/2021 về Thực hiện Chương trình “Đồng 

bào góp sức trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”. 

75  Công văn 6484/UBND-VXNV ngày 27/11/2021 về hướng dẫn danh mục “vùng nguy 

cơ” và “nhóm nguy cơ” để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARSCoV-2 trong 

cộng đồng. 

76  Công văn số 6681/UBND-VXNV ngày 08/12/2021 về tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1988/CĐ-BYT của Bộ Y tế. 

77  Công văn số 6902/UBND-VXNV ngày 20/12/2021 về việc “Thực hiện cách ly y tế đối 

với người tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 (F1, F2) để kiểm soát dịch trên địa 

bàn tỉnh”. 

78  Công văn số 6932/UBND-VXNV ngày 21/12/2021 về việc “Tăng cường giám sát và 

phòng chống dịch Covid-19 với biến chủng mới Omicron”. 

79  Công văn số 6997/UBND-VXNV ngày 24/12/2021 về việc “Triển khai thực hiện Công 

văn số 1932-CV/TU ngày 21/12/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường triển khai các 

hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới”. 

80  Công văn số 7063/UBND-VXNV ngày 30/12/2021 về việc “Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị”. 

81  Công văn số 90/UBND-VXNV ngày 08/01/2022 về việc “Kiểm soát, phòng chống dịch 

Covid-19 đối với người nhập cảnh” 

82  Công văn số 1170/UBND-VXNV ngày 23/3/2022 về việc “Thực hiện phòng, chống 

dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh”. 

83  Công văn số 2175/UBND-VXNV ngày 23/5/2022 về việc “Phòng, chống dịch Covid-

19 đối với người nhập cảnh trong giai đoạn mới”. 
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